
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

Số nhà 3 ngách 51/12 Ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

05/03/20193. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH M֤T THêNH VIąN VӿN TӵI Vê THһҹNG MӳI Hê PHONG

0108633294

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAPHONG TRANSPORTATION AND 
TRADE ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: HPTT

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0935668835
Email: duongsatviet2019@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường sắt 4911

2. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
trừ dịch vụ lấy lại tài sản; hoạt động đấu giá độc lập

8299

6. Đại lý du lịch 7911

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
khu vui chơi trẻ em

9329

9. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912(Chính)

10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

11. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

17. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
trừ vận tải hang không

5229

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
một tỷ đồng
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9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013014049

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11 ngách 26 ngõ Thịnh Hào 3, Phường Hàng 
Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 3 ngách 51/12 Ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM VIẾT HÀ Nam
22/05/1985 Kinh Việt Nam

20/11/2012 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Th¹ng tin vԚ chֳ s֫ hֻu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013014049
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11 ngách 26 ngõ Thịnh Hào 3, Phường Hàng 
Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 3 ngách 51/12 Ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VIẾT HÀ Nam

22/05/1985 Kinh Việt Nam

20/11/2012 CÔNG AN TP HÀ NỘI

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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